NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT HUYỆN QUẢNG NINH, LỆ THỦY,

TỈNH QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH. Nguyễn Hữu Tề
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Quảng Bình
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài
Vùng cát ven biển Quảng Bình hầu hết nằm gọn giữa đường bờ biển và quốc lộ 1A  kéo dài từ tây bắc xuống đông nam chiều dài hơn 110km, với diện tích hơn 32.000ha. Trong đó cồn cát trắng vàng chiếm gần 78% (> 25.000ha), đất cát biển chiếm khoảng 22% (>7.000ha).

Quảng Bình có một nền nhiệt tương đối cao, tổng nhiệt hàng năm tại trạm Đồng Hới khoảng 8.700-9.0000C, nhiệt độ tối cao trung bình tháng xảy ra vào tháng VI, VII có năm lên tới 40,90C, thấp nhất tuyệt đối có năm <100C, nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 18-290C tùy tháng. Khí hậu Quảng Bình thể hiện tính chất phức tạp, khắc nghiệt, khô nóng, lũ lụt và gió bão là những bất lợi lớn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống.

Trên cơ sở phát huy đầy đủ 4 nguồn lực (về đất đai, lao động, nguồn vốn của dân và tiến bộ kỹ thuật thích ứng) với những giải pháp không đòi hỏi đầu tư lớn nhưng có hiệu quả về kinh tế và môi trường. Tập trung nghiên cứu những giải pháp khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong nền kinh tế của thị trường. Với tư duy này thì đề tài “Xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái ở Quảng Ninh, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” là hợp lý và có ý nghĩa thực tiễn nhằm phát triển một nền nông nghiệp sinh thái ở vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Bình, là một đề tài có cơ sở khoa học và thực tiễn sẽ mang lại hiệu quả.
5. Mục tiêu của đề tài
- Ứng dụng các tiến bộ về công nghệ sinh học trong việc lựa chọn các loại cây trồng vật nuôi cùng với các giải pháp kỹ thuật thích hợp để xây dựng một mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái ở vùng đất cát ven biển đạt hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường.

- Tạo dựng được một mô hình phát triển nông nghiệp tối ưu trên vùng đất cát có tính đại diện, tính phổ biến và tính khả thi, có thể áp dụng có hiệu quả cho các vùng có điều kiện tương tự.
6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và sinh thái vùng cát ven biển.
+ Các giống cây trồng: Cỏ VA06, dưa leo, rau.
+ Xác giống vật nuôi: Bò, giun, gà, lợn, cá, kỳ nhông, lợn rừng, thỏ New Zealand.
- Phạm vi nghiên cứu: Vùng đất cát thuộc hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
- Phương pháp điều tra nhanh nông thôn.
- Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng.
- Phương pháp phân tích xử lý số liệu.
- Phương pháp tổng hợp.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:.
Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học trong việc nhân rộng các mô hình sinh thái nông nghiệp có hiệu quả trên vùng đất cát góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái ở vùng đất cát ven biển đạt hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường.

9. Kinh phí thực hiện đề tài: 736.540.000 đồng
10. Thời gian thực hiện đề tài: 26 tháng (từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2012)..
11. Bố cục đề tài:.
Gồm có phần mở đầu, kết luận và phần nội dung có 2 chương:
- Chương 1: Tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu.
- Chương 2: kết quả điều tra, nghiên cứu.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1
TỔNG QUAN LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Những khái niệm chung về hệ sinh thái học

Hệ sinh thái học là một khái niệm chỉ sự thống nhất của một phức hệ các loài động vật, thực vật và vi sinh vật với các nhân tố môi trường vật lý của một vùng xác định mà ở đó có sự tương tác giữa các sinh vật với nhau và giữa sinh vật môi trường thông qua chu trình vật chất và năng lượng.

- Hệ sinh thái tự nhiên

Hệ sinh thái tự nhiên (HSTTN)có mục đích kéo dài sự sống của cộng đồng sinh vật, có khả năng phục hồi và phát triển nên thường phức tạp về thành phần loài, hệ sinh thái tự nhiên có chu trình vật chất khép kín nó trả lại hầu như toàn bộ khối vật chất hữu cơ và khoáng vô cơ cho đất. Đó là hệ sinh thái già, rất ổn định.

- Hệ sinh thái nông nghiệp

Hệ sinh thái nông nghiệp là sinh thái con người tạo ra và duy trì trên cơ sở các quy luật khách quan của các hệ sinh thái vì mục đích thỏa mãn nhu cầu trên nhiều mặt và ngày càng tăng của mình.

Hệ sinh thái nông nghiệp là một hệ sinh thái tương đối đơn giản về thành phần và đồng nhất về cấu trúc cho nên nó kém bền vững, dễ bị phá vỡ hay nói cách khác hệ sinh thái nông nghiệp là những hệ sinh thái không khép kín trong chu truyền vật chất.

- Hệ thống cây trồng đa canh (multi – cropping systems)

Hệ thống cây trồng đa canh là hệ thống cây trồng gồm nhiều loài và giống cây trồng khác nhau được gieo trồng một cách hợp lý theo không gian và thời gian trong một hệ sinh thái nông nghiệp, đảm bảo cho năng suất cao và ổn định. Như vậy, nói đến hệ sinh thái cây trồng đa canh là nói đến luân canh cây trồng; trồng xen, trồng gối; luân chuyển giống theo không gian và thời gian. Tất cả các giải pháp đó sẽ tạo nên một hệ thống cây trồng đa dạng về loài, về gen - hệ thống cây trồng đa canh.

- Phát triển bền vững

Năm 1987 lần đầu tiên khái niệm phát triển bền vững được đề cập đến trong các văn bản báo cáo “Tương lai của chúng ta” của Hội đồng thế giới về phát triển bền vững (WCED, 1987). Theo các báo cáo Brunđlan, khái niệm phát triển bền vững cung cấp cho chúng ta những ý niệm về phối hợp các chính sách môi trường với các chiến lược phát triển.

- Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến những khả năng phát triển để thỏa mãn mọi nhu cầu của những thế hệ tiếp theo. Phát triển bền vững đảm bảo sử dụng đúng mức và đảm bảo ổn định tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống.
Chương 2
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU
1. Kết quả điều tra

1.1. Đặc điểm tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý

Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nằm ở vĩ độ từ 17004’ vĩ độ Bắc và kinh độ từ 106017’ đến 106048’ kinh độ Đông. Phía bắc giáp huyện Bố Trạch và thị xã Đồng Hới. Phía nam giáp huyện Lệ Thủy. Phía đông giáp biển Đông. Phía tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
1.1.2. Diện tích tự nhiên

Tổng diện tích đất tự nhiên là 119.169ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 7.615,26ha chiếm 6,41%; đất lâm nghiệp có 99.881,87ha chiếm 83,81%; đất khác chiếm 9,72%. Địa hình nghiêng dần từ tây sang đông, chia huyện thành 4 vùng: vùng núi, vùng gò đồi, vùng đồng bằng và vùng ven biển. Do có địa hình như vậy nên huyện Quảng Ninh có tiềm năng phát triển nền nông nghiệp đa dạng.

1.1.3. Đặc điểm địa hình

Quảng Ninh nằm ở phía đông dãy Trường Sơn, độ dốc nghiêng dần từ tây sang đông. Địa hình của huyện phân chia thành 4 dạng như sau:

- Địa hình vùng rừng núi.
-  Địa hình vùng đồi.
- Vùng đồng  bằng.
- Vùng đất cát ven biển.
1.1.4. Đặc điểm khí hậu

Huyện Quảng Ninh nằm trong khu vực có khí  hậu nhiệt đới gió mùa, với đặc trưng của khí hậu vùng Bắc Trung Bộ có mùa đông lạnh, mưa nhiều; mùa hè khô nóng, mưa ít.

Nhiệt độ trung bình năm 24,40C. Lượng mưa trung bình năm bình quân từ 2.100-2.300m, phân bố không đồng đều theo vùng và theo mùa. Độ ẩm không khí hàng năm ở Quảng Ninh khá cao (82-84%). Trong mùa lạnh do nhiệt độ không khí thấp, độ ẩm tương đối cao, áp lực không khí lại lớn nên lượng bốc hơi nhỏ. Trung bình hàng năm có 1-2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp, bão thường xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 11, gây nhiều hậu quả đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Hệ thống sông suối của Quảng Ninh có khá nhiều, với mật độ 1-1,2 km/km2. Sông Đại Giang và sông Kiến Giang bắt nguồn từ phía tây dãy Trường Sơn hợp thành sông Nhật Lệ chảy về hướng đông đổ ra biển, hầu hết các sông ngắn và dốc. Ngoài ra, còn có các hồ, đập chứa nước với dung tích lớn.

1.2. Tài nguyên

1.2.1. Đất đai

Trên địa bàn Quảng Ninh có 8 nhóm đất chính được phân chia theo hai vùng đồi núi và đồng bằng gồm: Nhóm đất vùng đồi núi; Nhóm đất vùng đồng bằng.
Nhận xét về những thuận lợi và khó khăn chủ yếu ở vùng cát ven biển Quảng Ninh - Quảng Bình.

- Những thuận lợi chủ yếu

+ Vùng cát ven biển có điều kiện tự nhiên đa dạng cho phép phát triển được nhiều loại cây trồng, vật nuôi. Xây dựng hệ thống canh tác nông lâm đa canh, đa dạng hóa sản phẩm. Ở đây còn có diện tích lớn chưa được khai thác và sử dụng có hiệu quả, là nguồn tài nguyên dự trữ cho phép mở rộng không gian sản xuất, phân bố dân cư trong chiến lược kinh tế.

+ Nguồn tài nguyên nước ngầm trong đất cát khá dồi dào, có thể khai thác, cung cấp đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt. Nguồn nước ngầm ở đây dễ khai thác, có chất lượng, tiện lợi để đào ao nuôi cá và lấy nước tưới cho các loại cây trồng.

+ Trên vùng cát ven biển có hệ thống giao thông tương đối phát triển như quốc lộ 1A, đường ven biển và đường nối quốc lộ 1A, có nhiều bãi biển tốt thuận lợi cho phát triển du lịch.

- Những khó khăn chủ yếu ở vùng cát ven biển
+ Vùng cát ven biển có nhiều cồn cát, đụn cát cao, tính liên kết cao của đất cát kém bền nên thường xảy ra tình trạng cát chảy, cát bay. Đất nghèo dinh dưỡng lại thường xuyên xảy ra thiên tai bão lụt, hạn hán đã gây ra những khó khăn lớn cho đời sống và sản xuất.

+ Nền kinh tế - xã hội trong vùng ở điểm xuất phát thấp, quy mô và năng lực sản xuất nhỏ bé, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào thiên nhiên, chưa đủ điều kiện để tạo được một nền kinh tế hàng hóa.

+ Lực lượng lao động đông nhưng thiếu lao động kỹ thuật, ít có điều kiện để tạo được một nền kinh tế hàng hóa.

+ Nhận thức của người sản xuất chưa theo kịp với cơ chế thị trường.

2. Kết quả nghiên cứu mô hình

2.1. Kỹ thuật nuôi trồng và hiệu quả kinh tế của từng cây con và mô hình

2.1.1. Cỏ VA06

a. Đặc điểm sinh trưởng của cỏ VA06
Ở vùng nhiệt đới cỏ VA06 sinh trưởng quanh năm, đất tốt chiều cao cây có thể đạt tới 4-5m, có đẻ khoẻ, một cây có thể đẻ 20-30 nhánh trong 1 năm, hệ số nhân giống cao có thể đạt 200-300 lần, nếu trồng 1ha trong vụ xuân, sau 8 tháng có thể đủ giống trồng cho 200-300ha, nếu được chăm sóc tốt và trên nền đất tốt thì sau 2 năm có thể đủ giống trồng cho 400-600ha. Ở vùng nhiệt đới và Á nhiệt đới cỏ cho thu hoạch quanh năm và mỗi năm có thể thu hoạch 4-5 lứa, năng suất cỏ trong 1 năm có thể đạt tới 50 tấn/ha.
b. Giá trị dinh dưỡng của cỏ VA06

Cỏ VA06 là loại thức ăn thực vật tốt nhất cho các loại gia súc, gia cầm và cá. Trong cỏ có 17 loại axit amin và nhiều loại vitamin. Trong cỏ tươi hàm lượng protein thô là 4,6%. Protein tinh là 3%, đường là 3,02%, trong cỏ khô hàm lượng protein thô là 18,4% và protein tinh là 16%, đường tổng số 8,3%. Cỏ VA06 có thể dùng làm thức ăn tươi, ủ chua, phơi khô hoặc nghiền bột để nuôi bò thịt, bò sữa, dê, cừu, thỏ, gà và cá trắm, về cơ bản không cần bổ sung thêm thức ăn tinh vẫn đảm bảo vật nuôi phát triển tốt.

c. Thời vụ trồng
Cỏ VA06 có thể trồng quanh năm nhưng nếu trồng trong mùa nắng, nóng, khô hạn thì cần phải tưới nước cho cỏ. Tốt nhất là trồng trong mùa mưa bắt đầu từ tháng 8 trở đi, như vậy sẽ giảm chi phí.

d. Kỹ thuật trồng
- Mật độ trồng để lấy thức ăn cho gia súc nên trồng dày khoảng 30.000 cây đến 45.000 cây/ha. Nếu trồng làm hàng rào hoặc chống xói mòn thì trồng dày hơn, khoảng cách cây và hàng là 30 x 40cm, xấp xỉ 100.000 cây/ha.

- Bón phân lót 20 tấn phân chuồng, 3 tạ Supelân và 3 tạ Ure cho 1ha.

- Đất được cày bừa kỹ, tơi xốp, sạch cỏ và có độ ẩm 70-75%.

e. Chăm sóc
Sau trồng lưu ý tưới nước giữ ẩm nếu khuyết cây thì phải dặm, bảo đảm giữ được mật độ 30.000-45.000 cây/ha.

Thời gian đầu cần chú ý làm cỏ 1-2 lần, bón thúc 1 lần trước khi làm cỏ lần 1 hoặc lần 2 tùy theo tình trạng sinh trưởng của cỏ, bón khoảng 7kg Ure, 10kg Supe lân cho 1 sào vào gần gốc rồi làm cỏ, vun gốc. Bảo đảm đất có độ ẩm tốt đạt 70-75%, nếu mùa khô thì 1 tuần cho tưới nước 1 lần, vào mùa mưa thì phải tiêu thoát nước.

2.1.2. Bò Lai sind
- Thời gian nuôi: Từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2011 (1 năm).
- Tuổi bò lúc nhập trại: 2 tuổi. Số lượng (11 cái + đực LS).
- Phương pháp nuôi: nửa nhốt nửa thả (nhốt về mùa đông - thả về mùa hè).
- Thú y – Tiêm xổ giun: 6 tháng/lần (Gồm: Lở mồm long móng và tụ huyết trùng).
- Bơm chống ruồi muỗi: tháng 4 lần (Bằng thuốc chống muỗi của Bộ Y tế dùng tẩm màn).
- Chu kỳ động dục: Từ 26-28 tháng tuổi bò bắt đầu động dục.
- Phương pháp phối giống: Nhảy trực tiếp.
- Thời gian cho phối: bò động dục lần 2.
- Tỷ lệ đậu thai: 100%.
- Cuối năm 2010 đã sinh sản 1 bê.
- Số còn lại sinh vào tháng 10 và 11 năm 2011 (âm lịch).
* Phương pháp chăm sóc mẹ và bê nghé

- Theo dõi thời gian từ phối giống đến lúc sinh.
- Tách mẹ khỏi đàn nhốt riêng.
- Tiêm bổ sung thuốc bổ ADE B Comlêch - để kích thích và bổ sung một số vitamin cần thiết cho mẹ trước khi sinh.

- Theo dõi và hỗ trợ cho bò mẹ khi sinh con.
- Kéo con giúp đỡ bò mẹ - lau chùi khi sinh ra - cắt rốn sát trùng - bỏ rơm đệm chuồng cho bê ấm và tránh hỏng chân móng bê, cân trọng lượng bê sơ sinh.

- Nhỏ thuốc chống phân vàng - trắng cho bê con 2 ml/con nhằm tăng thêm sức đề kháng cho đường ruột nghé sơ sinh.

- Chăm sóc bò mẹ, tiêm oxytocxin sau khi sinh xong nhằm kích thích sữa xuống  co bóp tử cung đẩy nhau thai và các chất khác ra nhanh.

- Tiêm (PhanaGinC) nhằm giảm đau hạ sốt cho bò mẹ, chống ức chế cho thần kinh bò mẹ để mẹ sớm cho con bú.

2.1.3. Nuôi giun

a. Vài nét về giun quế

Giun đỏ Eiseinia lớn nhanh, dễ nuôi, công dụng nhiều, sức sinh sản nhanh, hàm lượng protein cao, giun Eiseinia làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi đều tốt, đồng thời xử lý rác thải, xử lý ô nhiễm bảo vệ môi trường tốt.

Giun đỏ Eiseinia cơ thể nhỏ, dài 40-50mm, đường kính thân 3-5mm, có 80-100 đốt, màu sắc thân đa dạng, màu tím hồng, đỏ đậm, đỏ nâu nhạt, phần lớn là đỏ tím. Kén giun nhỏ, hình bầu dục, 2 đầu dài ra một đầu nhọn và ngắn, mỗi kén có 2-6 giun con, loài giun này phân bố rộng.

Giun Eiseinia sinh sản mạnh, mỗi năm sinh sản 20-40 lứa, loài này có nhiều giống.

b. Chọn phương thức nuôi

Yêu cầu sống của giun với điều kiện môi trường không khắt khe, chỉ cần bảo đảm điều kiện phù hợp về nhiệt độ, độ ẩm thức ăn thì nuôi trong phòng hay ngoài trời đều tốt, nơi có điều kiện thì chọn cách nuôi có bài bản, nơi không có điều kiện thì chọn cách nuôi đơn giản.

c. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh

Chọn nơi có nguồn nước dồi dào, không đọng nước, tránh gió, tránh nắng, thoáng mát, nhiệt độ mặt đất mùa hè không quá 320C, mùa đông không thấp hơn 00C, dễ thao tác và thu gom.

Chọn nơi không có ô nhiễm hóa học, nơi chưa từng chứa đựng hóa chất.

d. Cách nuôi giun
Có nhiều cách nuôi giun trong khay, trong lồng, trong nhà lưới có giàn che... chúng ta chỉ cần chọn 3 cách sau đây, đơn giản, dễ làm:

- Nuôi giun trong đống phân: Dùng phân hoai cùng với đất trộn đều, mỗi loại 50% làm thành đống cao 40-50cm, rộng 1-2m, dài 2-4m, sau đó đưa giun vào nuôi. Cách nuôi này đơn giản, sinh sản nhanh nhưng thu gom hơi khó.

- Nuôi giun trong vườn nhà: Sử dụng khoảng đất trống trong vườn, san phẳng mặt đất, phủ nilon lên sau đó rải thức ăn vào một bên lớp nilon, đánh thành luống dài, cao 15cm, rộng 30cm, cho giun vào nuôi, giun chui rúc vào lớp thức ăn, trên mặt luống được phủ một lớp rơm rạ để giữ ẩm, giữ nhiệt, sau từng đợt thời gian bóc rơm rạ che phủ ra, bổ sung thêm thức ăn khác. Khi bị mưa dùng nửa phần nilon còn lại che kín cho giun, thời tiết tốt dở nilon ra. Khi lớp thức ăn bên dưới chuyển thành phân giun thì xúc hết giun kén kèm theo thức ăn có lẫn kén chuyển sang nửa nilon còn lại cũng làm thành luống và tách phân giun ra.

- Dùng gạch xây thành từng ô: Chọn khoảng trống thoáng mát rồi dùng gạch xây thành ô rộng 2m, cao 0,3m, dài tùy ý, rồi cho thức ăn vào các ô và nuôi giun trên các ô có mán che bảo đảm thoáng mát và che nắng.

e. Chế biến thức ăn cho giun

- Nguyên liệu làm thức ăn cho giun có nhiều như phân gia súc, gia cầm, phụ phẩm của nông dân chế biến, nguyên liệu công nghiệp rượu, phế thải của chế biến giấy, rác thải sinh hoạt, các loại cỏ, lá rụng… các loại nguyên liệu này đều phải được lên men. Việc sử dụng phân gia súc đã lên men so với chất hữu cơ đã hoai mục, năng suất giun được nâng cao vài lần đến vài chục lần.

Giun đỏ Eisenia ưa sử dụng gia súc, gia cầm đã lên men, ưa thức ăn là phân rác, thức ăn giàu đạm và đường, đặc biệt ưa các loại rau quả hoai mục có vị chua, ngọt, vỏ chuối. Phần lớn các loài giun đều ưa thích vị chua, tanh có thể bổ sung thêm vào thức ăn của giun nước rửa cá có mùi tanh, nội tạng cá hoặc mật mía.

Cơ cấu thành phần dinh dưỡng của giun chủ yếu là tỷ lệ C/N, tỷ lệ này ở mức 20-30 là tốt. Khi chế biến thức ăn lấy 60% phân và 40% là cỏ, trộn với nhau rồi lên men.

Thức ăn nuôi giun phải lên men hoai mục, nếu không giun không ăn được mà còn làm cho nguyên liệu lên men tại khay nuôi hay hố nuôi dẫn đến tăng nhiệt độ và sinh ra các khí độc như H2S, CH4 làm cho giun chết, nhất là khi phân bón có nhiều protein. Thức ăn được đánh giá đã lên men tốt là mịn, mềm, mục không có chất thối rữa, không có mùi vị kích thích, màu nâu đen, xốp không nhớt dính.

f. Thành phần dinh dưỡng trong giun
+ Hiệu quả kinh tế từ nuôi giun

Hiện nay nuôi giun là mô hình mới ở tỉnh Quảng Bình và giun là một loại vật nuôi ít rủi ro. Nuôi giun đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là giai đoạn hiện nay giá thức ăn chăn nuôi tăng vọt. Nuôi giun cho ta hai sản phẩm hàng hóa đó là giun và phân giun. Nuôi giun là việc làm không khó, mọi lứa tuổi, đối tượng đều làm được, mọi nơi có nguồn phân trâu bò làm thức ăn chúng ta có thể nuôi.

Hiệu quả nuôi giun đem lại nguồn lợi nhuận cho nông dân, giảm được ô nhiễm môi trường khi chăn nuôi gia súc, tạo được nguồn phân bón sạch cho cây trồng. Vì vậy, đây là một mô hình được nhân rộng ra sản xuất rất nhanh, hiện nay đã có 10 xã ở Quảng Bình áp dụng mô hình nuôi giun, nuôi gà hoặc nuôi cá.

2.1.4. Nuôi gà thả vườn

a. Phương pháp nuôi
Tận dụng nguyên liệu nông nghiệp thô và tự sản xuất như (giun quế + lúa + ngô + sắn + rau + cỏ VA06 và ăn ngoài tự nhiên).

- Số lượng nuôi: 300 con/lứa.
- Thời gian nuôi: từ 3 ngày tuổi đến 90 ngày tuổi (3 tháng).
- Giống gà: gà mái Tam hoàng lai gà chọi bố hoặc mái địa phương lai bố gà Tam hoàng.

b. Khả năng phát triển

c. Hiệu quả kinh tế

- Nuôi gà thả vườn, thịt chắc gà đẹp, thị trường ưa chuộng và chủ động được thức ăn kể cả khi chủ hộ không có tiền mặt.

- Nuôi 100% thức ăn công nghiệp: thịt nhão, thị trường ít chuộng, sử dụng nhiều thuốc thú y, ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời nên sức đề kháng kém, chi phí thức ăn cao, lãi thấp hơn.

2.1.5. Nuôi lợn và hiệu quả kinh tế

a. Nuôi lợn thịt

Lợn con sau đẻ 2 tháng tách mẹ.
- Diện tích nuôi: 1 con/2m2
- Tách lợn đực và lợn cái nuôi riêng, lựa chọn các con trong đàn đồng đều trọng lượng.

- Tiêm văcxin phòng trừ dịch tả, tụ huyết trùng và cho xổ giun.

- Dùng thức ăn công nghiệp theo chỉ dẫn: Loại 1: dành cho lợn 15–30 tháng tuổi. Loại 2: dành cho lợn 30-50 tháng tuổi. Loại 3: dành cho lợn 50-100 tháng tuổi.

- Thường xuyên dọn chuồng và tắm mát cho lợn.
b. Nuôi lợn nái
- Sau khi nái đẻ tách mẹ cho vào chuồng riêng.

- Tiêm văcxin cho mẹ.
- Sau 5-7 ngày mẹ động đực và cho nhảy đực.
- Sau 111 ngày lợn sinh.
- 10 ngày trước khi nái sinh cho làm vệ sinh chuồng.

Sử dụng giun làm thức ăn cho lợn, lợn tăng trưởng nhanh, ít bị dịch bệnh nên cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra đàn lợn sẽ cho một lượng phân lớn. Dùng phân lợn để cải tạo đất và trồng hoa màu, thức ăn dư thừa của lợn sẽ được cá tận dụng.

2.1.6. Nuôi cá và hiệu quả kinh tế

a. Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính
- Diện tích nuôi: 4.000m2
- Nguồn nước: Dựa vào nguồn nước ngầm, mùa mưa nước dâng đầy hồ và thoát ra biển theo cống làm sạch nước hồ.

- Mật độ thả: 10 con/m2 (nuôi dày và đánh tỉa).
- Thời gian nuôi từ 7-8 tháng/lứa.
- Cho cá ăn: cho ăn tự do: 20% là cám công nghiệp cho ăn ở 3 tháng đầu lúc cá còn nhỏ, lúc cá lớn cho ăn 30% là phân lợn và 50% là giun và phân giun.

Đánh giá chung:

- Đào ao nuôi cá sẽ tạo ra nhiều hồ chứa nước trên vùng cát làm cho khí hậu mát mẻ, môi trường sạch.

- Đào ao nuôi cá kết hợp lấy nước phục vụ chăn nuôi và trồng trọt, đây là sự kết hợp giữa các ngành nghề trong sản xuất để tạo nên hiệu quả kinh tế cao.

- Nuôi cá kết hợp nuôi lợn, cá sẽ tận dụng nguồn thức ăn dư thừa của lợn là một sự lựa chọn hợp lý để giảm chi phí sản xuất.

2.1.7. Nuôi kỳ nhông và hiệu quả kinh tế

Kỳ nhông là con vật sống trên cát đã lâu đời, nó chịu được nhiệt độ cao và ngủ đông gần một phần hai thời gian trong năm. Kỳ nhông sinh sản và tồn tại hoàn toàn tự nhiên, trên thế giới chưa có nhà khoa học nào đưa vào sinh sản nhân tạo. Song ngoài tự nhiên chưa lúc nào thấy chúng suy giảm về số lượng do thời tiết hay yếu tố khác, chỉ có suy giảm do việc đánh bắt của con người. Khai thác và bảo tồn sinh sản tốt vừa tăng thu nhập vừa bảo đảm được loài kỳ nhông ngoài tự nhiên đồng thời lấp được khoảng trống thời gian nắng hạn không sản xuất được cây trồng khác trên cát trắng, trong mùa gió Lào khi nhiệt độ 40-450C.

Tính hiệu quả kinh tế: sau một năm trang trại đã thu được vốn. Số nhông con mới sinh ra đã bù lại được số nhông chúng tôi đã bán nên bãi nuôi không bị gián đoạn. Chi phí thức ăn và nhân công thấp chỉ sử dụng 6 tháng mùa hè, nuôi hầu như theo tập tính tự nhiên hoàn toàn.

2.1.8. Kết quả trồng rau, cỏ phục vụ chăn nuôi

a. Trồng khoai lang

- Mục đích trồng khoai lang là lấy củ, thân, lá làm thức ăn cho kỳ nhông.
- Sử dụng giống khoai lang địa phương có thời gian sinh trưởng 4 tháng.
- Phân bón cho khoai lang: Phân chuồng: 10 tấn/ha; phân đạm: 150 kg/ha; NPK: 150 kg/ha.
- Trồng vào tháng 3 (khi có mưa xuân) và thu hoạch tháng 8. Trồng mùa mưa để tránh khô hạn và thu hoạch trước mùa lũ lớn.
 Diện tích trồng 1ha. Năng suất đạt được: 10 tấn/ha.
b. Cỏ 3 lá Mêhicô

- Cỏ 3 lá Mêhicô lá mềm, xanh, khả năng đẻ nhánh tốt. Toàn bộ thân lá mềm làm thức ăn cho thỏ rất thích hợp.

- Có thể trồng bằng hạt hoặc tỉa nhánh để trồng, tỷ lệ nhân giống rất cao. Sau 2 tháng có thể cắt cho thỏ ăn. Một năm có thể thu hoạch 5-6 lứa.

- Diện tích trồng cỏ Mêhicô: 300m2
- Phân bón chủ yếu là phân gà. Năng suất cỏ là 25 tấn/ha.
- Cần tưới nước thường xuyên để giữ ẩm cho cỏ.

c. Rau muống

- Trồng rau muống để làm thức ăn cho thỏ và lợn rừng. Cho thỏ ăn chủ yếu là trồng rau muống hạt, còn cho lợn rừng ăn thì tận dụng ao thả rau muống bè.

- Diện tích trồng rau muống hạt là 200m2 và rau muống thả ao là 500m2.

- Phân bón chủ yếu là phân gà. Trồng các loại rau muống hay cỏ Mêhicô tận dụng nguồn phân lợn, phân gà dồi dào của đơn vị. Rau đủ nước tưới nên sinh trưởng phát triển tốt cung cấp đủ nguồn thức ăn tươi đủ chất lượng cho lợn rừng, thỏ.
d. Trồng dưa leo và hiệu quả kinh tế
- Kỹ thuật  trồng dưa leo.

+ Thời vụ gieo trồng trên vùng cát: Từ 1/8 - 30/9 gieo đợt 1. Từ 01/10 - 20/10 gieo đợt 2 (gieo đồng loạt). Từ 30/10 gieo đợt 3 (gieo đồng loạt).
+ Cách trồng: Hàng cách hàng 1m, cây cách cây trên hàng 0,35cm.
+ Lượng giống cho 1 sào (500m2) 1.300 cây/50m2
+ Phân bón: Phân chuồng: 3.000 kg/500m2.; Lượng phân Ure: 30 kg/500m2  NPK (10-10-5) 25 kg/500m2
- Cách chăm sóc
+ Cắm choái cho dưa bắt đầu có tay leo.
+ Bấm toàn bộ lá gốc và lá có sâu bệnh khi dưa mới ra hoa đực.
+ Sau khi bón lót toàn bộ phân, dùng thuốc chống nấm bơm trực tiếp lên lớp phân chuồng, sau đó lấp lại và gieo hạt.

+ Không phun thuốc trừ sâu, chỉ cắt bỏ lá bị sâu bệnh.

Nhận xét:

Dưa leo là loại cây ngắn ngày, toàn bộ thời gian từ trồng đến thu hoạch kéo dài trong phạm vi 60 ngày, sau trồng 35 ngày cho thu hoạch.

Dưa leo có bộ rễ chùm, phát triển ở lớp đất nông, dưa thích hợp trồng ở đất cát hoặc đất thịt nhẹ, do đó trên nền đất cát của Quảng Bình vào mùa mưa trồng dưa là thích hợp.

2.1.9. Hiệu quả kinh tế theo mô hình khép kín

- Đánh giá chung về các mô hình canh tác đa canh
Trong khoảng thời gian từ 9 -11 tháng, các mô hình cho lãi và lãi suất như sau:

Mô hình 1: lãi 215.020.000đ, lãi suất 130,3%.
Mô hình 2: lãi 203.320.000, lãi suất 87,1%.
Mô hình 3: lãi 797.150.000, lãi suất 78.1%.
Mô hình 4: lãi 292.740, lãi suất 123.6.$%.
Tùy theo chi phí đầu tư nhiều hay ít mà các mô hình có số lãi cao thấp khác nhau, các mô hình có mức đầu tư lớn thì thu được lãi cao, nhưng lãi suất thì không phụ thuộc vào chi phí đầu tư mà phụ thuộc vào hiệu quả kinh tế của các thành viên trong mô hình. Ở đây ta thấy lãi suất cao nhất là ở mô hình 1 và mô hình 4 đồng nghĩa với việc nuôi gà và trồng dưa leo có hiệu quả kinh tế rất cao.

3. Kết quả của một số mô hình độc canh (1 thành viên): gà, thỏ, lợn rừng

3.1. Gà Ai Cập

Gà Ai Cập có tầm vóc nhỏ, nhanh nhẹn, da trắng lông đen có đốm trắng, thịt thơm ngon, khả năng đẻ trứng tốt.

Thức ăn chủ yếu cho gà Ai Cập là lúa, ngô, gạo, bột sắn, đậu tương, đậu đỏ... các loại ngũ cốc này nghiền nát và trộn lại với nhau.
- Kỹ thuật nuôi gà con

+ Chuẩn bị chuồng trại trước khi đưa gà về.
+ Chọn giống.
+ Yêu cầu kỹ thuật.
+ Một số bệnh truyền nhiễm ở gà: Bệnh gà rù (Newcastle), bệnh gumboro.
Để nuôi 3.000 con gà với tỷ lệ sống của gà 95%. Tổng chi phí cho đàn gà là 210.486.664 đồng. Tổng số tiền bán đàn gà thu được là 249.277.000 đồng. Như vậy, sau 3 tháng cho lãi ròng là 38.790.336 đồng và lãi suất đạt 6%/tháng.

3.2. Thỏ New Zealand

Thỏ là loại gia súc nhạy cảm với tác nhân ngoại cảnh, khả năng thích ứng với môi trường ở nhiệt độ 31-480C. Thỏ có ít tuyến mồ hôi dưới da, cơ thể thoát nhiệt chủ yếu qua đường hô hấp. Nếu nhiệt độ không khí kéo dài trên 350C thỏ thở nhanh và nông, thỏ dễ cảm nóng.

Một số bệnh thường gặp ở thỏ: Bệnh ghẻ lở, bệnh cầu trùng, bệnh đau bụng, ỉa chảy; bệnh viêm mũi; bệnh tụ cầu trùng; bệnh viêm tuyến vú; bệnh nấm da; bệnh kết mạc mắt.
Nhận xét:

Kỹ thuật nuôi thỏ không phức tạp, kinh phí đầu tư không tốn kém nhiều cho nên phát triển nuôi thỏ là phù hợp với quy mô sản xuất trang trại hộ gia đình và mang lại hiệu quả kinh tế khá. Song thỏ là loại gia súc yếu sức đề kháng cơ thể, dễ cảm nhiễm các mầm bệnh và phát triển dịch. Nếu nuôi thỏ mà không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật thì dễ bị thất bại.

3.3. Lợn rừng

Lợn rừng thuộc loại động vật hoang dã, loại động vật chưa được thuần dưỡng. Lợn rừng nuôi ở các trang trại vẫn còn giữ những đặc tính hoang dã của nó như: thích chạy nhảy, đầm nước, ủi đất và ủi cây. Lợn rừng sinh trưởng chậm (2,5-3 kg/tháng)  số lứa đẻ trong năm ít (2-2,5 lứa) và số con trong 1 lứa đẻ chỉ 4-6 con/mẹ. Giống lợn rừng đang nuôi hiện nay chủ yếu là thế hệ F1, F2 lợn được nuôi không đạt điều kiện hoang dã như tổ tiên của nó nên thịt lợn rừng nuôi không thơm ngon như thịt lợn rừng thật, giá bán lại cao không phù hợp với người tiêu dùng. Do vậy hiệu quả kinh tế của nuôi lợn rừng thấp hơn nuôi lợn nhà là nguyên nhân tốc độ phát triển nuôi lợn rừng hiện nay còn chậm và quy mô nuôi hạn chế.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận

- Tổng diện tích đất cát ven biển thuộc huyện Quảng Ninh vào khoảng 7780ha chiếm 6,53%, trong đó những khu có diện tích lớn (trên 20ha) được các doanh nghiệp nông nghiệp sử dụng nuôi tôm, cá. Những khu đất còn lại trong các hộ gia đình có diện tích vài ha sẽ là mảnh đất thích hợp cho việc lập các trang trại hộ gia đình và phát triển kinh tế theo mô hình đề tài đã tạo ra.

- Đất cát ven biển Quảng Ninh nghèo dinh dưỡng hàm lượng mùn N ở các tầng nghèo (0,25-0,3%; 0,05%-0,06%). Hàm lượng lân, kali tổng và dễ tiêu đều thấp. Tính liên kết của đất cát kém bền vững nên thường xảy ra tình trạng cát chảy, cát bay.

- Kỹ thuật nuôi giun đơn giản, vốn đầu tư nuôi giun thấp, nhưng nuôi giun cho hiệu quả kinh tế cao, vì giun là nguồn thức ăn cao cấp cho các loại vật nuôi, vừa cung cấp nguồn phân bón có giá trị dinh dưỡng cao cho cây trồng.
- Mỗi thành viên trong các mô hình là sự lựa chọn đúng có tính thích ứng tốt với điều kiện kinh tế - xã hội và sinh thái của vùng, cho hiệu quả kinh tế cao vừa có khả năng hợp tác, tương hỗ lẫn nhau mang lại hiệu quả cao cho toàn mô hình, đáng chú ý nhất là mô hình: cỏ - bò - giun - gà.
- Các mô hình canh tác được áp dụng trên đất cát ven biển thuộc xã Hải Ninh và Gia Ninh thuộc huyện Quảng Ninh đều cho hiệu quả kinh tế cao, đạt lãi suất từ 78,1 - 130,3%.

2. Đề nghị

Mô hình: Cỏ - bò - giun - gà cho hiệu quả cao nhưng cần vốn đầu tư thấp, kỹ thuật nuôi trồng đơn giản phù hợp với khả năng của người nông dân ở nông thôn hiện nay. Mô hình này cần được mở rộng, những hộ gia đình có khoảng 1,5-2 ha, trồng 2.000m2 cỏ VA06, nuôi 2-3 con bò, 100m2 giun và 200 gà ta (3 lứa/năm) là có thể thu nhập tốt.
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